
DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XẾP LOẠI CƠ SỞ, DN KIỂM TRA HƯỞNG ỨNG
"THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP"  VÀ DOANH NGHIỆP QUÝ II NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số       /CCQLCL-TTra ngày     /     /2023 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản)

STT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ Email Tên sản phẩm cụ thể Ngày kiểm tra Kết quả
xếp loại Ghi chú

I TP. Kon Tum

1 Đỗ Văn Lý 769 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum Giò chả 12/5/2023 B

2 Trần Thị Phương 143 Đoàn Thị Điểm, QTrung, TP Kon Tum Giò chả 11/5/2023 B

3 Trần Văn  Sơn 35 Đoàn Thị Điểm, QTrung Nem chả 11/5/2023 B
4 Dương Tấn Út 326 Phan Chu Trinh, TP Kon Tum Nem chả 11/5/2023 B

5 Chuối sấy Tây Nguyên (Vũ Thị Xuyên) 92 Nguyễn Văn Linh -P Nguyễn Trãi- TP
Kon Tum Sản xuất chuối sấy 28/4/2023 B

6 Đặc sản Nông sản Tây Nguyên 593 Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng đạo, TP
Kon Tum

Bột ngũ cốc, Bột gạo lứt mè đen,
Tinh bột nghệ, Măng khô, Viên
nghệ mật ong, Viên hạt thù ô đỏ
mật ông rừng, Chuối hột rừng, Khổ
qua rừng, Chè vằng, trà gạo lút

27/4/2023 A

7 Nguyễn Thị Hỏi (Nguyễn Thị Phượng) 02 Nơ Trang long -PTrường chinh Sản xuất đậu khuôn 12/5/2023 B

8 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa
học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Địa điếm sản xuất Thôn 6,
 xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum) Nấm Đông trùng hạ thảo 15/5/2023 A

II Huyện Đăk Hà

9 Lê Thị Ngữ TDP1, TT.Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, Kon Tum Giò chả 17/4/2023 B

10 Nguyễn Thị Hải TDP2B; TT Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, Kon Tum Giò chả 18/4/2023 B

11 Nguyễn Chiến Thắng (Cà phê thật) TDP4, TT. Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, Kon Tum Rang, xay cà phê 18/4/2023 B

12 HTX NN Công bằng Pô Kô TDP 6, TT Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, Kon Tum

Cà phê hạt rang, cà phê bột, cà phê
nhân; Trà gạo lứt, đậu đen, đậu đỏ,
mè đen, hoa nhài khô, cỏ ngọt khô,
gừng khô, đinh lăng khô, nghệ khô,
trái nhàu khô

21/4/2023 B

13 Đỗ Văn Phương Thôn 1, Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum SX cà phê bột 20/4/2023 B

14 HTX NNDV Thế hệ mới Đăk Mar Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện
Đăk Hà, Kon Tum SX cà phê bột 17/4/2023 B
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15 HTX Tân Sang Hoàng
Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn,
huyện
Đăk Hà, Kon Tum

Chế biến, kinh doanh cà phê bột, cà
phê hạt rang, trà túi lọc khổ qua

rừng, lạc tiên
19/4/2023 B

16 HTX cà phê bột Vy Phú Hoàng Thôn 6, xã Đak La, huyện
Đăk Hà, Kon Tum gạo tẻ, cà phê bột 20/4/2023 B

17 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ĐĂK HÀ TDP 2B, TT. Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, Kon Tum

Cà phê bột, cà phê hòa tan,
cà phê hạt rang 19/4/2023 B

III Huyện Đăk Tô
18 Cơ sở chế biến gìo chả Trương Thị Tám Khối 4, TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô  Giò chả 24/4/2023 B
19 Đinh Thị Mỹ Linh Khối 5, TT Đăk Tô, Huyện Đăk Tô  Giò chả 25/4/2023 B
20 Nguyễn Văn Tuấn Khối 6, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum  Giò chả 26/4/2023 B
21 Nguyễn Ngọc Đông (HTX Rạng Đông) Khối 7, TT. Đăk Tô SX cà phê bột 25/4/2023 B

IV Huyện Ngọc Hồi

22 Phan Thanh Giang (Phạm Thị Thỏa) TDP2, TT Plei Kần, Ngọc Hồi Giò chả 5/5/2023 B
23 Nguyễn Thị Thắm 34 Hẻm Ngô Gia Tự,TT. Plei Kần Giò chả 4/5/2023 B
V Huyện Sa Thầy
24 Nguyễn Văn Màu (Hoài) Thôn 4, TT Sa Thầy Nem chả 9/5/2023 B
25 Lương Văn Tâm Thôn 1, TT Sa Thầy Nem chả 10/5/2023 B
26 Võ Minh Diệp Thôn 2; TT Sa Thầy Nem chả 9/5/2023 B

Tổng 26 cơ sở, doanh nghiệp
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